
Từ Đến

8 Huyện Càng Long

Thị trấn Càng Long 

( Đô thị loại 5 )

8.1 Hai dãy phố chợ 1 3,500

8.2 Đường 30/4 Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long 1 2,800

8.3 Đường Phạm Thái Bường Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long 1 2,500

8.4 Đường Nguyễn Đáng Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long 1 2,700

8.5 Đường 2/9 Quốc lộ 53 Cầu 2/9 1 2,600

8.6 Quốc lộ 53 Cầu Mây Tức Hương lộ 31 1 2,200

8.7 Quốc lộ 53 Hương lộ 31 Đường 19/5 1 2,400

8.8 Quốc lộ 53 Đường 19/5 Bưu điện huyện 1 3,000

8.9 Quốc lộ 53 Bưu điện huyện Cầu Mỹ Huê 1 2,500

8.10 Quốc lộ 53 Cầu Mỹ Huê Đường đal (ấp 3A, xã An Trường) 2 1,500

8.11 Quốc lộ 53 Đường Đal (ấp 3A, xã An Trường) cầu Cây Cách 3 1,000

8.12 Hương lộ 2 Quốc lộ 53 Đường vào bệnh viện 1 2,000

8.13 Hương lộ 2 Đường vào Bệnh viện Cầu Suối 1 1,800

8.14 Đường vào Bệnh viện Hương lộ 2 Cổng bệnh viện 2 1,600

8.15 Lộ giữa khóm 5 Đường 2/9 đến cầu Mỹ Huê 2 800

8.16 Đường 19/5 Đầu Quốc lộ 53 giáp Mỹ Cẩm 1 900

8.17 Hương lộ 31  Đầu Quốc lộ 53 giáp Mỹ Cẩm 2 700

8.18 Tuyến lộ liên khóm 3,4,6 Khóm 3 khóm 6 2 600

8.19 Đường Đal (Ba Thuấn) Đầu Quốc lộ 53 Cầu Công Si Heo 1 900

8.20 Đường Đal Cầu Công Si Heo Bến đò khóm 9 3 300

8.21 Đường nội bộ khu nhà ở (Khóm 6) 1 1,000

Tỉnh: Trà Vinh

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  20/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng  12  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
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8.22 Đường Đal

Quốc lộ 53 (trụ sở Liên đoàn 

Lao động huyện)
lộ liên khóm 3,4,6 2 700

8.23 Đường nội bộ khu nhà ở khóm 3 2 700

8.24 Đường Đal (Cặp Bưu điện) Đầu Quốc lộ 53 lộ liên khóm 3,4,6 2 600

8.25 Đường 3/2 Đầu Quốc lộ 53 lộ liên khóm 3,4,6 2 800

8.26 Đường Đồng Khởi Đầu Quốc lộ 53 (Nhà Thờ) Giáp Mỹ Cẩm 2 800

8.27 Đường Đal (Chính Nở) Đầu Quốc lộ 53 (Chín Nở) lộ liên khóm 3,4,6 2 600

8.28 Đường Đá Đầu cầu 2/9 (khóm 8) Bến đò cũ (khóm 9) 3 300

8.29 Đường Đá Đầu cầu 2/9 (khóm 8) Đường Đal (Khóm 8) 3 300

8.30 Hẻm Lương Thực Đường 2 dãy phố chợ Đường 2/9 1 2,500

8.31 Đường số 5 Quốc lộ 53 Hẻm Lương thực 1 2,800

8.32 Hương lộ 37 ấp Long Thuận, Nhị Long Ranh xã Nhị Long Phú 3 350

Xã Huyền Hội

8.33 Khu vực chợ xã Tỉnh lộ 911 Sông Trà Ngoa 1,000

8.34 Tỉnh lộ 911 Ngã tư (Tỉnh lộ 911, đường vào chợ) Giáp Tân An 350

8.35 Tỉnh lộ 911 Ngã tư (Tỉnh lộ 911, đường vào chợ) Cống Kênh Tây 700

8.36 Tỉnh lộ 911 Cống Kênh Tây Cầu Đập Sen 350

8.37 Hương lộ 6 Cống Ba Xã Kênh Khương Hòa 300

8.38 Hương lộ 6 Kênh Khương Hòa cầu Ất Ếch 450

8.39 Hương lộ 6 Cầu Ất Ếch Ngã ba (Tỉnh lộ 911, Hương lộ 6) 1,000

8.40 Hương lộ 6 Ngã tư (Tỉnh lộ 911, đường vào chợ) đường về Trà On 400

8.41 Hương lộ 6 Đường về Trà On Giồng Mới 250

8.42 Hương lộ 7 Hương lộ 6 Cống Chín Tửng giáp Phương Thạnh 300

8.43 Lộ Trà On Giáp Hương lộ 6 Trà On 150

Xã Nhị Long

8.44 Đường vào chợ Quốc lộ 60 UBND xã cũ (Đường về Rạch Mát) 1,200
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8.45 Quốc lộ 60 Cầu Dừa Đỏ đến cầu Đập Hàn 2 600

8.46 Quốc lộ 60 Cầu Dừa Đỏ ranh xã Bình Phú 500

8.47 Đường nhựa UBND xã cũ (Đường về Rạch Mát)  Ngã 3 (Đường Rạch Đập) 400

8.48 Đường đal Ngã ba (Đường Rạch Đập) Giáp Nhị Long Phú 150

8.49 Hương lộ 37 Quốc lộ 53 Giáp Thị trấn 350

8.50 Khu  vực chợ xã Nhị Long 1,100

8.51 Đường đal Từ UBND xã Nhị Long Phú giáp xã Nhị Long 150

 Xã An Trường

8.52 Đường vào chợ Hương lộ 2 Sông An Trường 1,400

8.53 Đường lộ giữa An Trường Hương lộ 2 (ấp 3A) Đường cầu Dây Giăng 400

8.54 Cách đường vào Chợ 150m về ấp 8A Cuối đường nhựa ấp 8A 400

8.55 Hương lộ 2 Từ Cầu Suối Trường Tiểu học A, An Trường 500

8.56 Hương lộ 2 Trường tiểu học A, An Trường Trường Trung học Cơ sở An Trường A 900

8.57 Hương lộ 2 Trường Trung học Cơ sở An Trường A Cầu Ván 500

8.58 Đường nội bộ chợ An Trường 1,200

Xã Đức Mỹ

8.59 Quốc lộ 60 cầu Đập Hàn 2 Ngã ba (Quốc lộ 60, Hương lộ1) 600

8.60 Đường vào TT xã Đức Mỹ UBND xã (cũ) đường vào bến phà Cổ Chiên 650

8.61 Quốc lộ 60 Ngã ba (Quốc lộ 60, Hương lộ1) đường vào bến phà Cổ Chiên 800

8.62 Khu vực bến phà Cổ chiên 1,000

8.63 UBND xã (cũ) Sông Rạch Bàng 800

8.64 Đường 2 bên Cống Cái Hóp 500

8.65 Từ ngã ba vào chợ ngã ba ấp Đại Đức 500

Xã Phương Thạnh

8.66 Quốc lộ 53

Ngã ba  Đường Hương lộ 7

 (UBND xã Phương Thạnh) Cầu Ba Si
2,100
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8.67 Quốc lộ 53

Ngã ba  Đường Hương lộ 7 

(UBND xã Phương Thạnh) Cầu Láng Thé
700

8.68

Chợ Phương Thạnh 

2 dãy phố chợ Quốc lộ 53 Trường Tiểu Học A ,PT 

1,900

8.69 Đường đất Trường Tiểu học A Phương Thạnh Hương lộ 7 500

8.70 Hương lộ 7  Quốc lộ 53 UBND xã Phương Thạnh 700

8.71 Hương lộ 7 UBND xã Phương Thạnh Cống Chín Tửng giáp xã Huyền Hội 350

8.72

Hương lộ 7

(Đường vào TT xã Đại Phước) Quốc lộ 53 Ranh xã Đại Phúc
350

8.73 Đường vào Đầu Giồng Quốc lộ 53 (Bưu điện) Máy chà (ba Nhựt) 300

Xã Bình Phú

8.74 Quốc Lộ  53 Đường vào Trường Cấp III Cầu Láng Thé 1,600

8.75 Quốc Lộ 53 Đường vào Trường Cấp III Cầu Cây Cách 600

8.76 Hương lộ 6 Quốc lộ 53 Cống 3 xã Huyền Hội 600

8.77 Quốc lộ 60 Giáp Quốc lộ 53 Cống gần Huyện đội (Quốc lộ 60) 700

8.78 Quốc lộ 60 Cống gần Huyện đội (Quốc lộ 60) giáp ranh xã Nhị long 450

8.79

Đường Phú Hưng 2

(Đường Bờ bao 8) Quốc lộ 60 (Phú Hưng 1) Quốc lộ 60 (Phú Phong 1)
200

Xã An Trường A

8.80 Hương lộ 31  Từ cầu Loco  UBND xã (Ngã 3 Đường Đal) 900

8.81 Hương lộ 31  UBND xã (Ngã 3 Đường Đal)  Ranh xã Tân Bình 250

8.82 Khu vực chợ xã 800

Xã Đại Phước

8.83 Hương lộ 1 Quốc lộ 60 Hương lộ 4 350

8.84 Khu vực Chợ Bãi Xan 300

8.85 Hương lộ 4 Quốc lộ 60 Ngã 3 Hương lộ 4 350

8.86 Đường nhựa Ngã 3 Hương lộ 4 UBND xã 300
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8.87 Đường Bờ bao 5 Hương lộ 4 Đường Đal  ấp Trung 200

Xã Tân An

8.88 Tỉnh lộ 911 Ngã ba (Tỉnh lộ 911, Hương lộ 2) Ranh Huyện Cầu Kè (Thạnh Phú) 500

8.89 Tỉnh lộ 911 Ngã ba (Tỉnh lộ 911, Hương lộ 2)  cầu Tân An 2,800

8.90 Tỉnh lộ 911 cầu Tân An Đường Đal đi An Chánh 2,000

8.91 Tỉnh lộ 911 Đường Đal đi An Chánh Xã Huyền Hội (ấp Kinh B) 400

8.92  Hai dãy phố chợ Tỉnh lộ 911 Sông Trà Ngoa 2,800

8.93 Hương lộ 2 Cầu Sư Bích Ngã ba (Tỉnh lộ 911, Hương lộ 2) 500

8.94 Hương lộ 2 Tỉnh lộ 911 Ranh Huyện Tiểu Cần (Hiếu Trung) 150

8.95 Đường nội bộ chợ Tân An 1,700

 Xã Tân Bình

8.96 Hương lộ 2 Cầu Ván Cầu Sư Bích 350

8.97 Hương lộ 31 Ranh xã An Trường A Ngã ba (Hương lộ 31 về Thạnh Phú) 200

8.98  Hương lộ 31 Ngã ba (Hương lộ 31 về Thạnh Phú) Hương lộ 2 250

 Xã Mỹ Cẩm

8.99 Hương lộ 31 Cầu Kinh Lá giáp thị trấn Càng Long (Cống) 500

8.100 Hương lộ 31 Cầu Kinh Lá Đường đal đi ấp số 2 300

8.101 Hương lộ 31 Đường đal đi ấp số 2 giáp Loco An Trường A(Cầu LoCo) 200

 Xã Nhị Long Phú

8.102 Đường Đal Trụ sở ấp Hiệp Phú Đường Đal về Đức Mỹ 220

8.103 Đường vào TT xã Nhị Long Phú Ranh Thị trấn Càng Long UBND xã Nhị Long Phú 300

 Xã Đại Phúc

8.104 Hương lộ 7 UBND xã Đại Phúc Ranh xã Phương Thạnh 250

8.105 Hương lộ 7 UBND xã Đại Phúc Cầu Rạch Cát 150

8.106 Hương lộ 7 Quốc lộ 53 Cầu Rạch Cát 130
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